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Xóa đói 
Zero Hunger
2

2
Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, 

cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát 
triển nông nghiệp bền vững 

End hunger, ensure food security, 
improve nutrition, and promote 

sustainable agricultural development



CH
Ỉ T

IÊ
U

 T
H

Ố
N

G
 K

Ê 
PH

ÁT
 T

RI
ỂN

 B
ỀN

 V
Ữ

N
G

 C
Ủ

A
 V

IỆ
T 

N
A

M

St
t

M
ã 

số

 M
ã 

số
 c

hỉ
 

ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
tư

ơn
g 

ứn
g

Tê
n 

ch
ỉ t

iê
u

Lộ
 tr

ìn
h 

th
ực

 
hi

ện

Ph
ân

 tổ
 

ch
ủ 

yế
u

Kỳ
 

cô
ng

 
bố

N
gu

ồn
 

số
 li

ệu

Cơ
 q

ua
n 

ch
ịu

 
tr

ác
h 

nh
iệ

m
 th

u 
th

ập
, t

ổn
g 

hợ
p

10
2.

1.
1

Tỷ
 lệ

 th
iế

u 
di

nh
 d

ưỡ
ng

A
- G

iớ
i t

ín
h;

 
- N

hó
m

 tu
ổi

; 
- V

ùn
g.

2 
nă

m
Kh

ảo
 s

át
 m

ức
 

số
ng

 d
ân

 c
ư 

Vi
ệt

 
N

am

- C
hủ

 tr
ì: 

Tổ
ng

 c
ục

 
Th

ốn
g 

kê
; 

- P
hố

i h
ợp

: B
ộ 

La
o 

độ
ng

, T
hư

ơn
g 

bi
nh

 
và

 X
ã 

hộ
i, 

Bộ
 Y

 tế
.

11
2.

1.
2

Tỷ
 lệ

 m
ất

 a
n 

ni
nh

 lư
ơn

g 
th

ực
 m

ức
 

độ
 v

ừa
 v

à 
ng

hi
êm

 tr
ọn

g 
tr

on
g 

dâ
n 

số

A
Vù

ng
2 

nă
m

Kh
ảo

 s
át

 m
ức

 
số

ng
 d

ân
 c

ư 
Vi

ệt
 

N
am

Tổ
ng

 c
ục

 T
hố

ng
 k

ê

12
2.

2.
1

16
06

Tỷ
 lệ

 tr
ẻ 

em
 

dư
ới

 5
 tu

ổi
 

su
y 

di
nh

 
dư

ỡn
g

A
- L

oạ
i s

uy
 d

in
h 

dư
ỡn

g;
 

- M
ức

 đ
ộ 

su
y 

di
nh

 d
ưỡ

ng
; 

- G
iớ

i t
ín

h;
 

- D
ân

 tộ
c 

(K
in

h 
và

 c
ác

 d
ân

 
tộ

c 
kh

ác
; 

- N
hó

m
 th

án
g 

tu
ổi

; 
- T

hà
nh

 th
ị/n

ôn
g 

th
ôn

; 
- T

ỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
tr

ực
 th

uộ
c 

Tr
un

g 
ươ

ng
.

N
ăm

- Đ
iề

u 
tr

a 
di

nh
 

dư
ỡn

g;
 

- C
hế

 đ
ộ 

bá
o 

cá
o 

th
ốn

g 
kê

 c
ấp

 
qu

ốc
 g

ia
.

Bộ
 Y

 tế



ST
AT

IS
TI

C
A

L 
IN

D
IC

AT
O

RS
 T

O
 M

EA
SU

RE
 S

U
ST

A
IN

A
BL

E 
D

EV
EL

O
PM

EN
T 

IN
 V

IE
TN

A
M

N
o.

In
di

ca
to

r 
Co

de

Co
rr

e-
sp

on
di

ng
 

N
SI

S 
Co

de
(s

)

In
di

ca
to

rs

Im
pl

e-
m

en
-

ta
ti

on
 

sc
he

du
le

M
ai

n 
di

sa
gg

re
ga

ti
on

Re
le

as
e 

pe
ri

od
D

at
a 

so
ur

ce

O
rg

an
iz

at
io

n 
in

 c
ha

rg
e 

of
 

co
lle

ct
in

g 
an

d 
ag

gr
eg

at
in

g 
da

ta

10
2.

1.
1

Pr
ev

al
en

ce
 o

f 
un

de
rn

ou
ris

h-
m

en
t

A

- S
ex

; 
- A

ge
 g

ro
up

; 
- R

eg
io

n.

Bi
en

ni
al

Vi
et

na
m

 h
ou

se
ho

ld
 

liv
in

g 
st

an
da

rd
s 

su
rv

ey

- C
oo

rd
in

at
or

: 
Th

e 
G

en
er

al
 

St
at

is
tic

s 
O

ffi
ce

; 
- C

ol
la

bo
ra

to
rs

: 
Th

e 
M

in
is

tr
y 

of
 

La
bo

ur
, I

nv
al

id
s 

an
d 

So
ci

al
 

A
ffa

irs
; t

he
 M

in
-

is
tr

y 
of

 H
ea

lth

11
2.

1.
2

Pr
ev

al
en

ce
 o

f 
m

od
er

at
e 

or
 

se
ve

re
 fo

od
 

in
se

cu
rit

y 
in

 th
e 

po
pu

la
tio

n

A

- R
eg

io
n

Bi
en

ni
al

Vi
et

na
m

 h
ou

se
ho

ld
 

liv
in

g 
st

an
da

rd
s 

su
rv

ey

Th
e 

G
en

er
al

 
St

at
is

tic
s 

O
ffi

ce
.

12
2.

2.
1

16
06

U
nd

er
-fi

ve
-m

al
-

nu
tr

iti
on

 ra
te

A

-  
Ty

pe
 o

f m
al

nu
tr

iti
on

; 
- M

al
nu

tr
iti

on
 le

ve
l; 

- S
ex

; 
- E

th
ni

ci
ty

 (K
in

h 
or

 
ot

he
r e

th
ni

c 
gr

ou
p)

; 
- M

on
th

-a
ge

 g
ro

up
; 

- U
rb

an
/r

ur
al

; 
- P

ro
vi

nc
e/

ci
ty

 u
nd

er
 

ce
nt

ra
l g

ov
er

nm
en

t.

A
nn

ua
l

- N
ut

rit
io

n 
Su

rv
ey

; 
- N

at
io

na
l s

ta
tis

tic
al

 
re

po
rt

in
g 

sy
st

em

Th
e 

M
in

is
tr

y 
of

 
H

ea
lth



CH
Ỉ T

IÊ
U

 T
H

Ố
N

G
 K

Ê 
PH

ÁT
 T

RI
ỂN

 B
ỀN

 V
Ữ

N
G

 C
Ủ

A
 V

IỆ
T 

N
A

M

St
t

M
ã 

số

 M
ã 

số
 c

hỉ
 

ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
tư

ơn
g 

ứn
g

Tê
n 

ch
ỉ t

iê
u

Lộ
 tr

ìn
h 

th
ực

 
hi

ện

Ph
ân

 tổ
 

ch
ủ 

yế
u

Kỳ
 

cô
ng

 
bố

N
gu

ồn
 

số
 li

ệu

Cơ
 q

ua
n 

ch
ịu

 
tr

ác
h 

nh
iệ

m
 th

u 
th

ập
, t

ổn
g 

hợ
p

13
2.

4.
1

Tỷ
 lệ

 d
iệ

n 
tíc

h 
gi

eo
 tr

ồn
g 

nô
ng

 n
gh

iệ
p 

áp
 d

ụn
g 

qu
y 

tr
ìn

h 
sả

n 
xu

ất
 

an
 to

àn

B
- L

oạ
i c

ây
 tr

ồn
g 

ch
ín

h;
 

- H
ìn

h 
th

ức
 á

p 
dụ

ng
 (G

A
P/

hữ
u 

cơ
/q

uy
 tr

ìn
h 

sả
n 

xu
ất

 
an

 to
àn

 k
há

c)
; 

- T
ỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

tr
ực

 th
uộ

c 
Tr

un
g 

ươ
ng

2 
nă

m
Đ

iề
u 

tr
a 

th
ốn

g 
kê

- C
hủ

 tr
ì: 

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 

tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
; 

- P
hố

i h
ợp

: T
ổn

g 
cụ

c 
Th

ốn
g 

kê
.

14
2.

4.
2

Tỷ
 lệ

 d
iệ

n 
tíc

h 
nu

ôi
 tr

ồn
g 

th
uỷ

 s
ản

 á
p 

dụ
ng

 q
uy

 
tr

ìn
h 

th
ực

 
hà

nh
 n

uô
i 

tr
ồn

g 
th

uỷ
 

sả
n 

tố
t v

à 
bề

n 
vữ

ng

B
- L

oạ
i t

hủ
y 

sả
n;

 
- H

ìn
h 

th
ức

 á
p 

dụ
ng

 (c
hứ

ng
 

nh
ận

 th
ực

 h
àn

h 
nu

ôi
 tr

ồn
g 

th
uỷ

 s
ản

 tố
t (

G
A

P)
/c

hứ
ng

 
nh

ận
 v

ùn
g 

sả
n 

xu
ất

 n
uô

i 
tr

ồn
g 

th
uỷ

 s
ản

 a
n 

to
àn

 d
ịc

h 
bệ

nh
/c

hứ
ng

 n
hậ

n 
nu

ôi
 

tr
ồn

g 
th

uỷ
 s

ản
 h

ữu
 c

ơ/
si

nh
 th

ái
 v

à 
nu

ôi
 th

eo
 c

ôn
g 

ng
hệ

 c
ao

); 
- T

ỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
tr

ực
 th

uộ
c 

Tr
un

g 
ươ

ng
.

3 
nă

m
Đ

iề
u 

tr
a 

th
ốn

g 
kê

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 

và
 P

há
t t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn



ST
AT

IS
TI

C
A

L 
IN

D
IC

AT
O

RS
 T

O
 M

EA
SU

RE
 S

U
ST

A
IN

A
BL

E 
D

EV
EL

O
PM

EN
T 

IN
 V

IE
TN

A
M

N
o.

In
di

ca
to

r 
Co

de

Co
rr

e-
sp

on
di

ng
 

N
SI

S 
Co

de
(s

)

In
di

ca
to

rs

Im
pl

e-
m

en
-

ta
ti

on
 

sc
he

du
le

M
ai

n 
di

sa
gg

re
ga

ti
on

Re
le

as
e 

pe
ri

od
D

at
a 

so
ur

ce

O
rg

an
iz

at
io

n 
in

 c
ha

rg
e 

of
 

co
lle

ct
in

g 
an

d 
ag

gr
eg

at
in

g 
da

ta

13
2.

4.
1

Pr
op

or
tio

n 
of

 
ag

ric
ul

tu
ra

l 
cu

lti
va

tio
n 

ar
ea

 
ap

pl
yi

ng
 s

af
e 

pr
od

uc
tio

n 
pr

oc
es

se
s

B

- M
ai

n 
cr

op
 ty

pe
; 

- A
pp

lic
at

io
n 

fo
rm

 
(G

A
P/

or
ga

ni
c/

ot
he

r 
sa

fe
 p

ro
du

ct
io

n 
pr

oc
es

se
s)

; 
- P

ro
vi

nc
e/

ci
ty

 u
nd

er
 

ce
nt

ra
l g

ov
er

nm
en

t.

Bi
en

ni
al

St
at

is
tic

al
 s

ur
ve

ys
- C

oo
rd

in
at

or
: 

Th
e 

M
in

is
tr

y 
of

 
Ag

ric
ul

tu
re

 a
nd

 
Ru

ra
l D

ev
el

op
-

m
en

t; 
- C

ol
la

bo
ra

to
r: 

Th
e 

G
en

er
al

 
St

at
is

tic
s 

O
ffi

ce
.

14
2.

4.
2

Pr
op

or
tio

n 
of

 
aq

ua
cu

ltu
re

 a
re

a 
ap

pl
yi

ng
 g

oo
d 

an
d 

su
st

ai
na

bl
e 

aq
ua

cu
ltu

re
 

pr
ac

tic
es

B

- T
yp

e 
of

 s
ea

fo
od

; 
- F

or
m

 o
f a

pp
lic

at
io

n:
 

Ce
rt

ifi
ca

te
 o

f g
oo

d 
aq

ua
cu

ltu
re

 p
ra

ct
ic

e 
(G

A
P)

, c
er

tifi
ca

tio
n 

of
 s

af
e 

aq
ua

cu
ltu

re
 

pr
od

uc
tio

n 
ar

ea
s, 

ce
rt

i-
fic

at
io

n 
of

 o
rg

an
ic

 a
nd

 
ec

ol
og

ic
al

 a
qu

ac
ul

tu
re

, 
an

d 
ce

rt
ifi

ca
tio

n 
of

 
hi

gh
-t

ec
h 

aq
ua

cu
ltu

re
; 

- P
ro

vi
nc

e/
ci

ty
 u

nd
er

 
ce

nt
ra

l g
ov

er
nm

en
t

Tr
ie

nn
ia

l
St

at
is

tic
al

 s
ur

ve
ys

Th
e 

M
in

is
tr

y 
of

 
Ag

ric
ul

tu
re

 a
nd

 
Ru

ra
l D

ev
el

op
-

m
en

t



CH
Ỉ T

IÊ
U

 T
H

Ố
N

G
 K

Ê 
PH

ÁT
 T

RI
ỂN

 B
ỀN

 V
Ữ

N
G

 C
Ủ

A
 V

IỆ
T 

N
A

M

St
t

M
ã 

số

 M
ã 

số
 c

hỉ
 

ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
tư

ơn
g 

ứn
g

Tê
n 

ch
ỉ t

iê
u

Lộ
 tr

ìn
h 

th
ực

 
hi

ện

Ph
ân

 tổ
 

ch
ủ 

yế
u

Kỳ
 

cô
ng

 
bố

N
gu

ồn
 

số
 li

ệu

Cơ
 q

ua
n 

ch
ịu

 
tr

ác
h 

nh
iệ

m
 th

u 
th

ập
, t

ổn
g 

hợ
p

15
2.

4.
3

11
01

Ch
ỉ s

ố 
gi

á 
tiê

u 
dù

ng
 n

hó
m

 
lư

ơn
g 

th
ực

, 
th

ực
 p

hẩ
m

A
- D

an
h 

m
ục

 m
ặt

 h
àn

g 
nh

óm
 lư

ơn
g 

th
ực

, t
hự

c 
ph

ẩm
; 

- T
hà

nh
 th

ị/n
ôn

g 
th

ôn
; 

- T
ỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

tr
ực

 th
uộ

c 
Tr

un
g 

ươ
ng

N
ăm

- Đ
iề

u 
tr

a 
gi

á 
tiê

u 
dù

ng
; 

- K
hả

o 
sá

t m
ức

 
số

ng
 d

ân
 c

ư 
Vi

ệt
 

N
am

Tổ
ng

 c
ục

 T
hố

ng
 k

ê

16
2.

5.
1

Số
 lư

ợn
g 

ng
uồ

n 
ge

n 
độ

ng
 v

ật
, t

hự
c 

vậ
t c

ho
 lư

ơn
g 

th
ực

, n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 đ
ượ

c 
bả

o 
tồ

n

A
- Đ

ộn
g 

vậ
t (

tr
un

g 
hạ

n/
dà

i h
ạn

); 
- T

hự
c 

vậ
t (

tr
un

g 
hạ

n/
dà

i h
ạn

).

N
ăm

D
ữ 

liệ
u 

hà
nh

 
ch

ín
h

Bộ
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 

và
 P

há
t t

riể
n 

nô
ng

 
th

ôn



ST
AT

IS
TI

C
A

L 
IN

D
IC

AT
O

RS
 T

O
 M

EA
SU

RE
 S

U
ST

A
IN

A
BL

E 
D

EV
EL

O
PM

EN
T 

IN
 V

IE
TN

A
M

N
o.

In
di

ca
to

r 
Co

de

Co
rr

e-
sp

on
di

ng
 

N
SI

S 
Co

de
(s

)

In
di

ca
to

rs

Im
pl

e-
m

en
-

ta
ti

on
 

sc
he

du
le

M
ai

n 
di

sa
gg

re
ga

ti
on

Re
le

as
e 

pe
ri

od
D

at
a 

so
ur

ce

O
rg

an
iz

at
io

n 
in

 c
ha

rg
e 

of
 

co
lle

ct
in

g 
an

d 
ag

gr
eg

at
in

g 
da

ta

15
2.

4.
3

11
01

Co
ns

um
er

 p
ric

e 
in

de
x 

(C
PI

) 
of

 fo
od

 a
nd

 
fo

od
st

uff
s

A

- L
is

t o
f i

te
m

s 
of

 fo
od

 
an

d 
fo

od
st

uff
; 

- U
rb

an
/r

ur
al

; 
- P

ro
vi

nc
e/

ci
ty

 u
nd

er
 

ce
nt

ra
l.

A
nn

ua
l

- C
on

su
m

er
 p

ric
e 

in
de

x 
(C

PI
) S

ur
ve

y;
 

- V
ie

tn
am

 h
ou

se
ho

ld
 

liv
in

g 
st

an
da

rd
s 

su
rv

ey
. 

Th
e 

G
en

er
al

 
St

at
is

tic
s 

O
ffi

ce
.

16
2.

5.
1

N
um

be
r o

f p
la

nt
 

an
d 

an
im

al
 g

e-
ne

tic
 re

so
ur

ce
s 

fo
r f

oo
d 

an
d 

ag
ri-

cu
ltu

re
 s

ec
ur

ed
 

in
 e

ith
er

 m
ed

i-
um

- o
r l

on
g-

te
rm

 
co

ns
er

va
tio

n 
fa

ci
lit

ie
s

A

- A
ni

m
al

 (m
ed

iu
m

 
te

rm
/lo

ng
 te

rm
); 

- P
la

nt
 (m

ed
iu

m
 te

rm
/

lo
ng

 te
rm

).

A
nn

ua
l

Ad
m

in
is

tr
at

iv
e 

da
ta

Th
e 

M
in

is
tr

y 
of

 
Ag

ric
ul

tu
re

 a
nd

 
Ru

ra
l D

ev
el

op
-

m
en

t





 

Sức khỏe tốt & 
Cuộc sống hạnh phúc
Good Health and 
Well-Being
3

3

Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và  
tăng cường phúc lợi cho mọi người ở 

mọi lứa tuổi
Ensure inclusive and equitable quality 

education and promote lifelong learning 
opportunities for all
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- C
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g 

kê
.

25
3.

2.
4

Số
 c

a 
m

ắc
 m

ới
 

vi
êm

 g
an

 B
 

tr
ên

 m
ột

 tr
ăm

 
ng

hì
n 
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 c
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 d
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- C
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ns
 p
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1,
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un

in
fe
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ed

 
po

pu
la

tio
n

A

- S
ex
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-  

Ag
e 

gr
ou
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-1
4,

 1
5-

24
, 2

5-
49

, 5
0+
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- U
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an

/r
ur

al
.

A
nn

ua
l

St
at

is
tic

al
 re

po
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g 
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em
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st
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ul

at
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M
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H
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- C
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M
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- C
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ew

 
ca

se
s 

of
 tu

be
rc

u-
lo

si
s 

in
fe

ct
io
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n

A
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ra
l
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l
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g 
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s 
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M
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H
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lth

- C
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rd
in

at
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M
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- C
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 m
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 p
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0 
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at
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- C
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- C
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ew

 
ca

se
s 

of
 H

ep
at

iti
s 

B 
in

fe
ct

io
ns

 
pe

r 1
00

,0
00

 
po

pu
la

tio
n

B

Pr
ov

in
ce

/c
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 c
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ư,
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m
 

m
ạc
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ái
 

th
áo
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ườ

ng
 v

à 
bệ

nh
 p

hổ
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ắc
 

ng
hẽ

n 
m

ãn
 

tín
h 

tr
ên

 m
ột
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ăm
 n

gh
ìn

 
dâ

n

B
- G

iớ
i t

ín
h;

 
- N

hó
m

 tu
ổi

; 
- N

gu
yê

n 
nh

ân
 tử

 v
on

g

5 
nă

m
Đ

iề
u 

tr
a 

th
ốn

g 
kê

- C
hủ

 tr
ì: 

Bộ
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 tế
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- P
hố
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cụ
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Th

ốn
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Số
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gư
ời

 tử
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ng

 d
o 

tự
 tử
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ên
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ột
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ăm
 

ng
hì

n 
dâ

n

A
- G

iớ
i t

ín
h;

 
- N

hó
m

 tu
ổi
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- T

ỉn
h/

th
àn
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ực
 th

uộ
c 

Tr
un

g 
ươ
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5 
nă

m
- T

ổn
g 
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ều

 tr
a 

dâ
n 

số
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à 
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à 
ở;

 
- Đ

iề
u 

tr
a 

dâ
n 

số
 

và
 n

hà
 ở
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iữ

a 
kỳ

- C
hủ

 tr
ì: 

Tổ
ng

 c
ục

 
Th

ốn
g 

kê
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- P
hố

i h
ợp

: B
ộ 

Y 
tế
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Bộ

 T
ư 
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áp
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3.
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Tỷ
 lệ
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cá
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ca

n 
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ị c
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ng
ườ

i n
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iệ
n 

cá
c 
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ất
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a 
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y

B
Lo

ại
 c

an
 th

iệ
p

N
ăm

D
ữ 

liệ
u 

hà
nh

 
ch

ín
h

Bộ
 Y

 tế
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3.
1

N
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r o
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de
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 a
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ut

-
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 c

an
ce

r, 
ca

rd
io

va
sc

ul
ar

 
di

se
as

e,
 d

ia
be

-
te

s, 
or

 c
hr

on
ic

 
ob

st
ru

ct
iv

e 
pu

lm
on

ar
y 

di
s-

ea
se

 p
er

 1
00

,0
00

 
po

pu
la

tio
n

B

- S
ex

; 
- A

ge
 g

ro
up

; 
- C

au
se

 o
f d

ea
th

.

Q
ui

n-
qu

en
ni

al
St

at
is

tic
al

 s
ur

ve
ys

- C
oo

rd
in

at
or

: 
Th

e 
M
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tr
y 

of
 

H
ea

lth
; 

- C
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O
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ic

id
e 

m
or

ta
lit

y 
ra

te
 p

er
 1

00
,0

00
 

po
pu

la
tio

n
A

- S
ex

; 
- A

ge
 g

ro
up

; 
- P

ro
vi

nc
e/

ci
ty

 u
nd

er
 

ce
nt

ra
l g

ov
er

nm
en

t.

Q
ui

n-
qu

en
ni

al
- P

op
ul

at
io

n 
an

d 
ho

us
in

g 
ce
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us

; 
- I

nt
er

ce
ns

al
 p

op
u-

la
tio

n 
an

d 
ho

us
in

g 
su

rv
ey

.

- C
oo

rd
in

at
or

: 
Th

e 
G

en
er

al
 

St
at

is
tic

s 
O

ffi
ce

; 
- C

ol
la

bo
ra

to
rs

: 
Th

e 
M

in
is

tr
y 

of
 

H
ea

lth
; t

he
 M

in
-

is
tr

y 
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 Ju
st

ic
e.

28
3.
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ve

ra
ge

 o
f 

tr
ea
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en

t i
nt
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-
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nt

io
ns
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r d

ru
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di
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s

B

Ty
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nt
er
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nt
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n

A
nn

ua
l
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m

in
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tr
at
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e 

da
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M
in
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of

 
H

ea
lth
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4.
2

Tỷ
 lệ
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gư
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 từ

 
15
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ổi
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ở 
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n 

sử
 d

ụn
g 
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ợu
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a 
tớ

i m
ức

 
ng

uy
 h

ại

A
- G

iớ
i t

ín
h;

 
- N

hó
m

 tu
ổi

; 
- D

ân
 tộ

c;
 

- T
hà

nh
 th

ị/n
ôn

g 
th

ôn

5 
nă

m
Đ

iề
u 
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a 

th
ốn

g 
kê

Bộ
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 tế
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5.
1
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01

Số
 v

ụ 
ta

i n
ạn

 
gi
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 th

ôn
g;

 
số

 n
gư

ời
 c

hế
t, 

bị
 th

ươ
ng

 d
o 

ta
i n

ạn
 g

ia
o 

th
ôn

g

A
- L

oạ
i t

ai
 n

ạn
 (đ

ườ
ng

 b
ộ/

đư
ờn

g 
sắ

t/
đư

ờn
g 

th
uỷ

); 
- T

ỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
tr

ực
 th

uộ
c 

Tr
un

g 
ươ

ng

N
ăm

Ch
ế 

độ
 b

áo
 c

áo
 

th
ốn

g 
kê

 c
ấp
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ốc
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hủ

 tr
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Bộ
 C

ôn
g 

an
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- P
hố

i h
ợp

: Ủ
y 
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n 

an
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àn
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Q

uố
c 
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a
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Tỷ
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 n
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từ
 1

5-
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 tu
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có

 n
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 c
ầu
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h 
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đa

ng
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dụ
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ện

 p
há

p 
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h 
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A
- N

hó
m
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ổi

; 
- T

ìn
h 

tr
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hô

n 
nh

ân
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- T
hà

nh
 th

ị/n
ôn

g 
th

ôn
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ỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 
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ực

 th
uộ
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Tr

un
g 

ươ
ng

N
ăm

Đ
iề

u 
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a 
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ến
 

độ
ng

 d
ân
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ố 

và
 

kế
 h

oạ
ch

 h
óa

 g
ia

 
đì
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Tổ
ng

 c
ục

 T
hố

ng
 k

ê
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d 
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a 
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rm
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; 
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.

Q
ui
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at
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 s
ur
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M
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5.
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01

N
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r o

f t
ra

ffi
c 
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ci

de
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s;
 n
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-

be
r o

f d
ea

th
s 
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 in
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rie

s 
fr

om
 

tr
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c 
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ci
de

nt
s

A

- A
cc

id
en

t t
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e 
(ro

ad
/

ra
ilw
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/w
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w
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vi
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e/

ci
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 u
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ce
nt

ra
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ov
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en

t

A
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N
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ta
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- C
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M

in
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- C
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at
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 C
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-
m
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.

31
3.

6.
1

Pr
op
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en
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tiv

e 
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d 

15
-4

9 
ye

ar
s)
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ho

 h
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e 
th

ei
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d 

fo
r 

fa
m
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 p
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in
g 

us
in

g 
m

od
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n 
m

et
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A

- A
ge

 g
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up
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- M
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- U
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an
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ur
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; 
- P
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 u
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ce
nt

ra
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en
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A
nn

ua
l
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n 
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an
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m
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e 

G
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Tỷ
 s

uấ
t s

in
h 

tr
on
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độ

 tu
ổi

 
từ
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0-

19
 tu

ổi

A
- T

rìn
h 

độ
 h

ọc
 v

ấn
 c

ủa
 

ng
ườ

i m
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Giáo dục chất lượng
Quality Education

Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, 
công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ 

hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người
Ensure inclusive and equitable quality 

education and promote lifelong learning 
opportunities for all

4

4
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 c
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- D
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cơ
 s

ở 
nă

m
 

họ
c 

t; 
số

 h
ọc

 s
in

h 
độ

 tu
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dụ
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- D
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Đ
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- C
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at
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w
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da
ry

 
ed
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at
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al
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- E
th
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ci

ty
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er

 
ce
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ra
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r o
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at
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r: 
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g 
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e 
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th
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 E
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an
d 
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ul

at
io
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- C
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 lệ
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ọc
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gh
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p 
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un
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họ
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cơ

 
sở
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lệ
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ọc
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nh
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oà
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àn
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cấ
p 
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un
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họ
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cơ

 s
ở,

 tỷ
 lệ
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uy
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 c
ấp

 
từ
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c 
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ở

A
- G

iớ
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ín
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 tộ
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g 
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 c
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 d
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dư
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hợ
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 lý
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iớ
i t

ín
h;

 
- T

uổ
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- D
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 d
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 lý
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 c
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 d
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ới
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er
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at
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 p
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at
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 p
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at
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A
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, l
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 p
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 b
y 

th
e 

M
in

is
tr

y 
of

 E
du

ca
tio

n 
an

d 
Tr

ai
ni
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r o
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- C
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2.
2

Tỷ
 lệ

 h
uy

 
độ

ng
 tr

ẻ 
em

 
5 

tu
ổi

 đ
i h

ọc
 

m
ẫu

 g
iá

o

A
- G

iớ
i t

ín
h;

 
- T

ỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
tr

ực
 th

uộ
c 

Tr
un

g 
ươ

ng

N
ăm

- S
ố 

tr
ẻ 

em
 5

 tu
ổi

 
đa

ng
 h

ọc
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ẫu
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ầm

 n
on

 
nă

m
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ọc
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 c
hế

 đ
ộ 

bá
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o 
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G
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Đ
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 tạ
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hà
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ẻ 
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tu
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: Đ

iề
u 
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a 

th
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- C
hủ

 tr
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Bộ
 G

iá
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dụ
c 

và
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ào
 tạ

o;
 

- P
hố

i h
ợp

: T
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cụ
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ốn
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kê
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1

Tỷ
 lệ
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gư

ời
 từ
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 tu
ổi
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ở 

lê
n 

đa
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ọc

 c
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ươ
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ìn
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đà

o 
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h 

độ
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un
g 

cấ
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đẳ
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A
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iớ
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ín
h;

 
- T

ỉn
h/

th
àn
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ph
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ực
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uộ
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15
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 c
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 c
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tu
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 Đ
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dụ
c 
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g 
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ng
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ốn
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2.
2

M
ob
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tio
n 

ra
te

 o
f 5

-y
ea

r-
ol

d 
ch

ild
re

n 
at

te
nd

in
g 

ki
nd

er
ga

rt
en

s

A
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ex
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- P

ro
vi
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e/

ci
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 u
nd

er
 

ce
nt

ra
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en

t

A
nn
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l
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um

be
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ol
d 
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n 

at
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nd
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ga
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r t
: 
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 b
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ni

ng
; 

- T
ot

al
 5

-y
ea

r-
ol
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tic
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- C
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in
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M
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ng
; 

- C
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1
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n 
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pe
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ge
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 o
ld
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at
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at
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nc
e/

ci
ty

 u
nd

er
 

ce
nt

ra
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f p
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 c
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at
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at
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al
 

su
rv

ey
s.

- C
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M
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f-
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 c
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Đ
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 c
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Đ
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cụ
c 

Th
ốn

g 
kê

46
4.

5.
1

Ch
ỉ s

ố 
bì

nh
 

đẳ
ng

 tr
on

g 
gi

áo
 d

ục
, đ

ào
 

tạ
o

A
N

ăm
- C

hế
 đ

ộ 
bá

o 
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 d
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dụ
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- C
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em
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pl
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ed

 w
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ke
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A

- S
ex
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- T

ec
hn

ic
al

 q
ua

lifi
ca

tio
n;

 
- U
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an

/r
ur

al
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- P
ro

vi
nc

e/
ci

ty
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nd
er

 
ce

nt
ra

l g
ov

er
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en
t.
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nn

ua
l
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bo

r F
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y.
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G

en
er
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 p
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pl
e 

ag
ed

 1
5 

an
d 

ol
de

r w
ith

 b
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at
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at
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 b
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1
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 d
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 c
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A
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m
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 c
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- N
gư
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nh

 th
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Pr
op
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n 
of

 
lit
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or
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ld
er
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ge
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- E
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or

 
ot
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p)

; 
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eo
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w

ith
 d

is
ab
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an
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ur
al
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- P
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ci
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 u
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er
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nt

ra
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A
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al

 p
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tio
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l p
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at
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at
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l l
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 c
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) c

ơ 
sở

 
hạ

 tầ
ng

 v
à 

tà
i l

iệ
u 

ph
ù 

hợ
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 c
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) c
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8.
1

Pr
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n 
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w
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ec
tr

ic
ity

; (
b)

 
th

e 
In

te
rn

et
 fo

r 
pe

da
go

gi
ca
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; (
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co
m

pu
te
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r 
pe
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l p
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-
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se
s;

 (d
) a

da
pt

-
ed

 in
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tr

uc
tu
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d 

m
at

er
ia

ls
 fo

r 
st

ud
en

ts
 w

ith
 

di
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lit

ie
s;

 (e
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si

c 
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ki

ng
 

w
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er
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f)
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ng
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n 
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nd
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) b
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s)

A
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an

/r
ur
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 u
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Bình đẳng giới
Gender Equality

5

5

 Đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền 
và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Achieve gender equality; empower  
and create enabling opportunities for 

women and girls
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Nước sạch & vệ sinh
Clean Water and Sanitation

6

6

 Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài 
nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất 

cả mọi người
Ensure availability and sustainable 

management of water and sanitation for all
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Năng lượng sạch &
giá cả hợp lý
Affordable and Clean Energy 7

7

Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng 
lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả 

năng chi trả cho tất cả mọi người 
 Ensure access to sustainable, reliable,  

and affordable energy for all
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Tăng trưởng kinh tế &
việc làm bền vững
Decent Work and 
Economic Growth

8
8

Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn 
diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và 

việc làm tốt cho tất cả mọi người 

Ensure sustained, inclusive, and sustainable 
economic growth, full and productive employment, 

and decent work for all
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Công nghiệp, sáng tạo &  
hạ tầng
Industry, Innovation and
Infrastructure

9
9

Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu 
cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền 

vững, tăng cường đổi mới 

Build resilient infrastructure, promote inclusive and 
sustainable industrialization, and foster innovation
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 lư
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ỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

tr
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 c
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 p
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ir 
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- D
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ty
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l g
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t.

A
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ua
l
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er
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l p
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.

Th
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ra
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ra
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ra
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l g
ov

er
nm

en
t.

A
nn

ua
l

Ad
m

in
is

tr
at

iv
e 

da
ta

- C
oo

rd
in

at
or

: 
Th

e 
G

en
er

al
 

St
at

is
tic

s 
O

ffi
ce

; 
- C

ol
la

bo
ra

to
r: 

Th
e 

St
at

e 
Ba

nk
 

of
 V

ie
tn

am
.
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h 

nh
iệ

m
 th
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10
4

9.
4.

1
Tỷ

 lệ
 c

hi
 c

ho
 

kh
oa

 h
ọc

 v
à 

cô
ng

 n
gh

ệ 
so

 
vớ

i t
ổn

g 
sả

n 
ph

ẩm
 tr

on
g 

nư
ớc

A
- N

gu
ồn

 c
ấp

 k
in

h 
ph

í; 
- L

ĩn
h 

vự
c 

ng
hi

ên
 c

ứu
N

ăm
- C

hi
 c

ho
 k

ho
a 

họ
c 

và
 c

ôn
g 

ng
hệ

: 
Ch

ế 
độ

 b
áo

 c
áo

 
th

ốn
g 

kê
 d

o 
Bộ

 
Kh

oa
 h

ọc
 v

à 
Cô

ng
 

ng
hệ

 b
an

 h
àn

h;
 

đi
ều

 tr
a 

ng
hi

ên
 

cứ
u 

kh
oa

 h
ọc

 v
à 

ph
át

 tr
iể

n 
cô

ng
 

ng
hệ

; đ
iề

u 
tr

a 
tiề

m
 lự

c 
kh

oa
 h

ọc
 

và
 c

ôn
g 

ng
hệ

 
củ

a 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
kh

oa
 h

ọc
 v

à 
cô

ng
 

ng
hệ

; 
- T

ổn
g 

sả
n 

ph
ẩm

 
tr

on
g 

nư
ớc

: N
hư

 
ng

uồ
n 

số
 li

ệu
 c

ủa
 

ch
ỉ t

iê
u 

8.
1.

1

- C
hủ

 tr
ì: 

Bộ
 K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

; 
- P

hố
i h

ợp
: T

ổn
g 

cụ
c 

Th
ốn

g 
kê

.
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4

9.
4.

1
Re

se
ar

ch
 a

nd
 

de
ve

lo
pm

en
t 

ex
pe

nd
itu

re
 a

s 
a 

pr
op

or
tio

n 
of

 
G

D
P

A

- F
un

d 
re

so
ur

ce
; 

- R
es

ea
rc

h 
fie

ld
s.

A
nn

ua
l

- E
xp

en
se

s 
fo

r s
ci

en
-

tifi
c 

an
d 

te
ch

no
lo

gi
ca

l 
re

se
ar

ch
: S

ta
tis

tic
s 

re
po

rt
in

g 
re

gi
m

e 
pr

om
ul

ga
te

d 
by

 th
e 

M
in

is
tr

y 
of

 S
ci

en
ce

 
an

d 
Te

ch
no

lo
gy

; 
su

rv
ey

s 
on

 s
ci

en
tifi

c 
re

se
ar

ch
 a

nd
 te

ch
no

-
lo

gi
ca

l d
ev

el
op

m
en

t; 
su

rv
ey

 o
n 

sc
ie

nt
ifi

c 
an

d 
te

ch
no

lo
gi

ca
l 

po
te

nt
ia

ls
 o

f s
ci

en
tifi

c 
an

d 
te

ch
no

lo
gi

ca
l 

or
ga

ni
za

tio
ns

; 
- G

ro
ss

 d
om

es
tic

 
pr

od
uc

t: 
Th

e 
sa

m
e 

as
 

th
e 

da
ta

 s
ou

rc
es

 u
se

d 
in

 in
di

ca
to

r 8
.1

.1
.

- C
oo

rd
in

at
or

: 
Th

e 
M

in
is

tr
y 

of
 S

ci
en

ce
 a

nd
 

Te
ch

no
lo

gy
; 

- C
ol

la
bo

ra
to

r: 
Th

e 
G

en
er

al
 

St
at

is
tic

s 
O

ffi
ce

.
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5

9.
4.

2
Số

 c
án

 b
ộ 

ng
hi

ên
 c

ứu
 

kh
oa

 h
ọc

 v
à 

ph
át

 tr
iể

n 
cô

ng
 n

gh
ệ

A
- T

rìn
h 

độ
 c

hu
yê

n 
m

ôn
; 

- K
hu

 v
ực

 h
oạ

t đ
ộn

g;
 

- G
iớ

i t
ín

h;
 

- L
ĩn

h 
vự

c 
kh

oa
 h

ọc
 v

à 
cô

ng
 

ng
hệ

; 
- Đ

ộ 
tu

ổi
.

2 
nă

m
Đ

iề
u 

tr
a 

ng
hi

ên
 

cứ
u 

kh
oa

 h
ọc

 v
à 

ph
át

 tr
iể

n 
cô

ng
 

ng
hệ

Bộ
 K

ho
a 

họ
c 

và
 

Cô
ng

 n
gh

ệ

10
6

9.
5.

1
Tỷ

 lệ
 d

ân
 s

ố 
đư

ợc
 p

hủ
 

só
ng

 d
i đ

ộn
g

A
- C

ôn
g 

ng
hệ

 (2
G

/3
G

/4
G

); 
- T

ỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
tr

ực
 th

uộ
c 

Tr
un

g 
ươ

ng

N
ăm

Ch
ế 

độ
 b

áo
 c

áo
 

th
ốn

g 
kê

 d
o 

Bộ
 

Th
ôn

g 
tin

 v
à 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g 

ba
n 

hà
nh

Bộ
 T

hô
ng

 ti
n 

và
 

Tr
uy

ền
 th

ôn
g
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 c
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5

9.
4.

2
N

um
be

r o
f 

re
se

ar
ch

er
s 

an
d 

te
ch

no
lo

gy
 

de
ve

lo
pm

en
t 

w
or

ke
rs

A

- Q
ua

lifi
ca

tio
n;

 
- O

pe
ra

tio
n 

ar
ea

; 
- S

ex
; 

- S
ec

to
rs

 o
f s

ci
en

ce
 a

nd
 

te
ch

no
lo

gy
; 

- A
ge

.

Bi
en

ni
al

Su
rv

ey
 o

n 
sc

ie
nt

ifi
c 

re
se

ar
ch

 a
nd

 te
ch

no
-

lo
gi

ca
l d

ev
el

op
m

en
t.

Th
e 

M
in

is
tr

y 
of

 S
ci

en
ce

 a
nd

 
Te

ch
no

lo
gy

.

10
6

9.
5.

1
Pr

op
or

tio
n 

of
 

po
pu

la
tio

n 
w

ith
 

m
ob

ile
 c

ov
er

ag
e

A

- T
ec

hn
ol

og
y:

 2
G

, 
3G

, 4
G

; 
- P

ro
vi

nc
e/

ci
ty

 u
nd

er
 

ce
nt

ra
l g

ov
er

nm
en

t

A
nn

ua
l

St
at

is
tic

al
 re

po
rt

in
g 

sy
st

em
 s

tip
ul

at
ed

 
by

 th
e 

M
in

is
tr

y 
of

 
In

fo
rm

at
io

n 
an

d 
Co

m
m

un
ic

at
io

ns
.

Th
e 

M
in

is
tr

y 
of

 
In

fo
rm

at
io

n 
an

d 
Co

m
m

un
ic

a-
tio

ns
.
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Giảm bất bình đẳng
Reduced Inequalities

10

10

Giảm bất bình đẳng trong xã hội

 Reduce social inequalities
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Lộ
 tr

ìn
h 

th
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Kỳ
 

cô
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N
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Cơ
 q
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ịu
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ác
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m
 th
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th

ập
, t

ổn
g 

hợ
p

10
7

10
.1

.1
Tố

c 
độ

 tă
ng

 
tr

ưở
ng

 v
ề 

th
u 

nh
ập

 c
ủa

 h
ộ 

bì
nh

 q
uâ

n 
đầ

u 
ng

ườ
i

A
- N

hó
m

 4
0%

 d
ân

 s
ố 

ng
hè

o 
nh

ất
; 

- T
hà

nh
 th

ị/n
ôn

g 
th

ôn

2 
nă

m
Kh

ảo
 s

át
 m

ức
 

số
ng

 d
ân

 c
ư 

Vi
ệt

 
N

am

Tổ
ng

 c
ục

 T
hố

ng
 k

ê

10
8

10
.1

.2
Tố

c 
độ

 tă
ng

 
tr

ưở
ng

 v
ề 

ch
i 

tiê
u 

củ
a 

hộ
 

bì
nh

 q
uâ

n 
đầ

u 
ng

ườ
i

A
- N

hó
m

 4
0%

 d
ân

 s
ố 

ng
hè

o 
nh

ất
; 

- T
hà

nh
 th

ị/n
ôn

g 
th

ôn

2 
nă

m
Kh

ảo
 s

át
 m

ức
 

số
ng

 d
ân

 c
ư 

Vi
ệt

 
N

am

Tổ
ng

 c
ục

 T
hố

ng
 k

ê

10
9

10
.2

.1
Tỷ

 lệ
 n

gư
ời

 
số

ng
 d

ướ
i 

50
%

 th
u 

nh
ập

 
tr

un
g 

vị

A
- G

iớ
i t

ín
h;

 
- N

hó
m

 tu
ổi

; 
- T

hà
nh

 th
ị/n

ôn
g 

th
ôn

; 
- T

ỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
tr

ực
 th

uộ
c 

Tr
un

g 
ươ

ng

2 
nă

m
Kh

ảo
 s

át
 m

ức
 

số
ng

 d
ân

 c
ư 

Vi
ệt

 
N

am

Tổ
ng

 c
ục

 T
hố

ng
 k

ê

11
0

10
.4

.1
Tỷ

 tr
ọn

g 
gi

á 
tr

ị l
ao

 đ
ộn

g 
tr

on
g 

tổ
ng

 
sả

n 
ph

ẩm
 

tr
on

g 
nư

ớc

A
- N

gà
nh

 k
in

h 
tế

; 
- L

oạ
i h

ìn
h 

ki
nh

 tế
5 

nă
m

- T
ổn

g 
ch

i t
rả

 c
ho

 
ng

ườ
i l

ao
 đ

ộn
g:

 
Đ

iề
u 

tr
a 

th
ốn

g 
kê

; 
- T

ổn
g 

sả
n 

ph
ẩm

 
tr

on
g 

nư
ớc

: N
hư

 
ng

uồ
n 

số
 li

ệu
 c

ủa
 

ch
ỉ t

iê
u 

8.
1.

1

Tổ
ng

 c
ục

 T
hố

ng
 k

ê
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ha

rg
e 

of
 

co
lle

ct
in

g 
an

d 
ag

gr
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10
7

10
.1

.1
G

ro
w

th
 ra

te
s 

of
 h

ou
se

ho
ld

 
in

co
m

e 
pe

r 
ca

pi
ta

A

- G
ro

up
 o

f p
oo

re
st

 4
0%

 
of

 th
e 

po
pu

la
tio

n;
 

- U
rb

an
/r

ur
al

.

Bi
en

ni
al

Vi
et

na
m

 h
ou

se
ho

ld
 

liv
in

g 
st

an
da

rd
s 

su
rv

ey

Th
e 

G
en

er
al

 S
ta

-
tis

tic
al

 O
ffi

ce

10
8

10
.1

.2
G

ro
w

th
 ra

te
s 

of
 h

ou
se

ho
ld

 
ex

pe
nd

itu
re

 p
er

 
ca

pi
ta

A

- G
ro

up
 o

f p
oo

re
st

 4
0%

 
of

 th
e 

po
pu

la
tio

n;
 

- U
rb

an
/r

ur
al

.

Bi
en

ni
al

Vi
et

na
m

 h
ou

se
ho

ld
 

liv
in

g 
st

an
da

rd
s 

su
rv

ey

Th
e 

G
en

er
al

 S
ta

-
tis

tic
al

 O
ffi

ce

10
9

10
.2

.1
Pr

op
or

tio
n 

of
 

pe
op

le
 li

vi
ng

 b
e-

lo
w

 5
0 

pe
rc

en
t o

f 
m

ed
ia

n 
in

co
m

e
A

- S
ex

; 
- A

ge
 g

ro
up

; 
- U

rb
an

/r
ur

al
; 

- P
ro

vi
nc

e/
ci

ty
 u

nd
er

 
ce

nt
ra

l g
ov

er
nm

en
t.

Bi
en

ni
al

Vi
et

na
m

 h
ou

se
ho

ld
 

liv
in

g 
st

an
da

rd
s 

su
rv

ey

Th
e 

G
en

er
al

 S
ta

-
tis

tic
al

 O
ffi

ce

11
0

10
.4

.1
La

bo
r s

ha
re

 o
f 

G
D

P

A

- E
co

no
m

ic
s;

 
- E

co
no

m
ic

 a
ct

iv
ity

.
Q

ui
n-

qu
en

ni
al

- T
ot

al
 p

ay
m

en
t f

or
 

em
pl

oy
ee

s:
 S

ta
tis

tic
al

 
su

rv
ey

s;
 

- G
ro

ss
 d

om
es

tic
 

pr
od

uc
t: 

Th
e 

sa
m

e 
as

 
th

e 
da

ta
 s

ou
rc

es
 u

se
d 

in
 in

di
ca

to
r 8

.1
.1

.

Th
e 

G
en

er
al

 S
ta

-
tis

tic
al

 O
ffi

ce



CH
Ỉ T

IÊ
U

 T
H

Ố
N

G
 K

Ê 
PH

ÁT
 T

RI
ỂN

 B
ỀN

 V
Ữ

N
G

 C
Ủ

A
 V

IỆ
T 

N
A

M

St
t

M
ã 

số

 M
ã 

số
 c

hỉ
 

ti
êu

 th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
tư

ơn
g 

ứn
g

Tê
n 

ch
ỉ t

iê
u

Lộ
 tr

ìn
h 

th
ực

 
hi

ện

Ph
ân

 tổ
 

ch
ủ 

yế
u

Kỳ
 

cô
ng

 
bố

N
gu

ồn
 

số
 li

ệu

Cơ
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m
 th
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th
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, t

ổn
g 

hợ
p

11
1

10
.5

.1
Số

 tổ
 c

hứ
c 

qu
ốc

 tế
 m

à 
Vi

ệt
 N

am
 

th
am

 g
ia

 v
ới

 
tư

 c
ác

h 
th

àn
h 

vi
ên

A
Có

 q
uy

ền
 b

iể
u 

qu
yế

t/
kh

ôn
g 

có
 q

uy
ền

 b
iể

u 
qu

yế
t

N
ăm

D
ữ 

liệ
u 

hà
nh

 
ch

ín
h

Bộ
 N

go
ại

 g
ia

o

11
2

10
.5

.2
Số

 tổ
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Thành phố & 
cộng đồng bền vững
Sustainable Cities and 
Communities

11

11

Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả 
năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và 
làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao 

động theo vùng 

 Promote sustainable, resilient urban and rural 
development; ensure safe living and working 

environments; ensure reasonable distribution of 
population and work force by region
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Tiêu dùng &  
sản xuất có trách nhiệm
Responsible Consumption 
and Production

12

12

Đảm bảo mô hình sản xuất và  
tiêu dùng bền vững

 Ensure sustainable consumption and  
production patterns
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Hành động vì khí hậu
Climate Action

13

13

Ứng phó kịp thời, hiệu quả với  
biến đổi khí hậu và thiên tai

 Respond in a timely and effective manner to  
climate change and natural disasters
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Cuộc sống dưới nước
Life below Water

14

14

Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và 
nguồn lợi biển để phát triển bền vững

 Conserve and sustainably utilize the ocean, the sea, 
and marine resources for sustainable development
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Cuộc sống trên mặt đất
Life on Land

15

15

Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa 
dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, 

chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục 
hồi tài nguyên đất

Protect and sustainably develop forests; conserve 
biodiversity; develop ecosystem services; combat 

desertification; prevent the degradation of and 
rehabilitate land resources
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Hòa bình, công lý & 
thể chế vững mạnh
Peace, Justice and 
Strong Institutions

16

16

Thúc đẩy xã hội hòa bình, công bằng, bình đẳng 
vì phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận 

công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể 
chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự 

tham gia ở các cấp

Promote a peaceful, just, and equal society for 
sustainable development; ensure access to justice 
for all citizens; develop effective, accountable, and 

participatory institutions at all levels
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Quan hệ đối tác toàn cầu
Partnership for the Goals
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17

Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy 
đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Strengthen the means of implementation and 
revitalize the Global Partnership for Sustainable 

Development
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ớc
ng

oà
i);

- M
ặt

 h
àn

g 
ch

ủ 
yế

u;
- N

ướ
c/

vù
ng

 lã
nh

 th
ổ 

cu
ối

 
cù

ng
 h

àn
g 

đế
n 

là
 n

ướ
c/

vù
ng

 lã
nh

 th
ổ 

m
à 

hà
ng

 
ho

á 
sẽ

 đ
ượ

c 
ch

uy
ển

 đ
ến

 
th

eo
 th

oả
 th

uậ
n 

vớ
i k

há
ch

 
hà

ng
 n

ướ
c 

ng
oà

i v
à 

tạ
i t

hờ
i 

đi
ểm

 x
uấ

t k
hẩ

u 
bi

ết
 rằ

ng
 

sẽ
 k

hô
ng

 x
ảy

 ra
 g

ia
o 

dị
ch

 
th

ươ
ng

 m
ại

 h
ay

 h
oạ

t đ
ộn

g 
nà

o 
là

m
 th

ay
 đ

ổi
 tì

nh
 tr

ạn
g 

ph
áp

 lý
 c

ủa
 h

àn
g 

ho
á;

Th
án

g,
 

qu
ý,

 
nă

m

- H
ồ 

sơ
 h

ải
 q

ua
n 

ba
o 

gồ
m

: T
ờ 

kh
ai

 
hả

i q
ua

n 
ho

ặc
 c

ác
 

ch
ứn

g 
từ

 th
ay

 th
ế 

tờ
 k

ha
i h

ải
 q

ua
n;

 
cá

c 
ch

ứn
g 

từ
 c

ó 
liê

n 
qu

an
 n

hư
: 

H
ợp

 đ
ồn

g 
m

ua
 

bá
n 

hà
ng

 h
óa

, 
hó

a 
đơ

n 
th

ươ
ng

 
m

ại
, c

hứ
ng

 từ
 v

ận
 

tả
i, 

gi
ấy

 c
hứ

ng
 

nh
ận

 x
uấ

t x
ứ 

hà
ng

 h
óa

 v
à 

cá
c 

ch
ứn

g 
từ

 li
ên

 
qu

an
 k

há
c;

- C
ác

 th
ôn

g 
tin

 
tư

 c
ác

 h
ệ 

th
ốn

g 
ng

hi
ệp

 v
ụ 

hả
i 

qu
an

;

- C
hủ

 tr
ì: 

Bộ
 T

ài
 

ch
ín

h;
 

- P
hố

i h
ợp

: T
ổn

g 
cụ

c 
Th

ốn
g 

kê



ST
AT

IS
TI

C
A

L 
IN

D
IC

AT
O

RS
 T

O
 M

EA
SU

RE
 S

U
ST

A
IN

A
BL

E 
D

EV
EL

O
PM

EN
T 

IN
 V

IE
TN

A
M

N
o.

In
di

ca
to

r 
Co

de

Co
rr

e-
sp

on
di

ng
 

N
SI

S 
Co

de
(s

)

In
di

ca
to

rs

Im
pl

e-
m

en
-

ta
ti

on
 

sc
he

du
le

M
ai

n 
di

sa
gg

re
ga

ti
on

Re
le

as
e 

pe
ri

od
D

at
a 

so
ur

ce

O
rg

an
iz

at
io

n 
in

 c
ha

rg
e 

of
 

co
lle

ct
in

g 
an

d 
ag

gr
eg

at
in

g 
da

ta

15
6

17
.1

.1
Av

er
ag

e 
im

po
rt

 
ta

x 
ra

te
B

Pr
od

uc
t c

la
ss

ifi
ca

tio
n

Bi
en

ni
al

Ad
m

in
is

tr
at

iv
e 

da
ta

Th
e 

M
in

is
tr

y 
of

 
Fi

na
nc

e

15
7

17
.2

.1
10

05
G

oo
ds

 e
xp

or
t 

va
lu

e
A

a)
 F

or
 a

 p
er

io
d 

of
 a

 
m

on
th

, a
 q

ua
rt

er
, i

t i
s 

cl
as

si
fie

d 
by

:
- E

co
no

m
ic

 a
ct

iv
ity

 
(d

om
es

tic
 e

co
no

m
ic

 
se

ct
or

 a
nd

 fo
re

ig
n 

di
re

ct
 in

ve
st

m
en

t [
FD
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h 
tế

;
- D

an
h 

m
ục

 h
àn

g 
hó

a 
xu

ất
, 

nh
ập

 k
hẩ

u 
Vi

ệt
 N

am
;

- N
ướ

c/
vù

ng
 lã

nh
 th

ổ 
cu

ối
 

cù
ng

 h
àn

g 
đế

n 
là

 n
ướ

c/
vù

ng
 lã

nh
 th

ổ 
m

à 
hà

ng
 

ho
á 

sẽ
 đ

ượ
c 

ch
uy

ển
 đ

ến
 

th
eo

 th
oả

 th
uậ

n 
vớ

i k
há

ch
 

hà
ng

 n
ướ

c 
ng

oà
i v

à 
tạ

i t
hờ

i 
đi

ểm
 x

uấ
t k

hẩ
u 

bi
ết

 rằ
ng

 
sẽ

 k
hô

ng
 x

ảy
 ra

 g
ia

o 
dị

ch
 

th
ươ

ng
 m

ại
 h

ay
 h

oạ
t đ

ộn
g 

nà
o 

là
m

 th
ay

 đ
ổi

 tì
nh

 tr
ạn

g 
ph

áp
 lý

 c
ủa

 h
àn

g 
ho

á;

- B
áo

 c
áo

 c
ủa

 c
ác

 
đơ

n 
vị

 th
uộ

c 
và

 
tr

ực
 th

uộ
c 

Tổ
ng

 
cụ

c 
H

ải
 q

ua
n;
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N
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In
di

ca
to
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Co

de

Co
rr

e-
sp

on
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N
SI

S 
Co

de
(s

)

In
di

ca
to

rs

Im
pl

e-
m

en
-

ta
ti

on
 

sc
he

du
le

M
ai

n 
di

sa
gg

re
ga

ti
on

Re
le

as
e 

pe
ri

od
D

at
a 

so
ur

ce

O
rg

an
iz

at
io

n 
in

 c
ha

rg
e 

of
 

co
lle

ct
in

g 
an

d 
ag

gr
eg

at
in

g 
da

ta

b)
 F

or
 a

 p
er

io
d 

of
 a

 y
ea

r, 
it 

is
 c

la
ss

ifi
ed

 b
y:

- E
co

no
m

ic
 a

ct
iv

ity
, 

in
cl

ud
in

g 
th

e 
do

m
es

tic
 

ec
on

om
ic

 s
ec

to
r a

nd
 

th
e 

fo
re

ig
n 

di
re

ct
 

in
ve

st
m

en
t s

ec
to

r;
- E

co
no

m
ic

 in
du

st
ry

;
- L

is
t o

f V
ie

tn
am

’s 
ex

po
rt

 a
nd

 im
po

rt
s 

(H
S 

ca
te

go
ry

);
- C

ou
nt

ry
/t

er
rit

or
y 

of
 

fin
al

 d
es

tin
at

io
n 

of
 

go
od

s:
 th

is
 re

fe
rs

 to
 

th
e 

co
un

tr
y/

te
rr

ito
ry

 
to

 w
hi

ch
 g

oo
ds

 a
re

 
sh

ip
pe

d 
un

de
r a

n 
ar

-
ra

ng
em

en
t w

ith
 fo

re
ig

n 
cu

st
om

er
s, 

an
d 

at
 th

e 
tim

e 
of

 e
xp

or
ta

tio
n 

th
er

e 
is

 th
e 

kn
ow

le
dg

e 
th

at
 n

on
e 

of
 th

e 
co

m
-

m
er

ci
al

 tr
an

sa
ct

io
ns

 o
r 

op
er

at
io

ns
 th

at
 o

cc
ur

 
w

ill
 le

ad
 to

 a
ny

 c
ha

ng
e 

in
 th

e 
le

ga
l s

ta
tu

s 
of

 
th

es
e 

go
od

s;

- R
ep

or
ts

 o
f u

ni
ts

 b
e-

lo
ng

in
g 

to
 a

nd
 u

nd
er

 
th

e 
G

en
er

al
 D

ep
ar

t-
m

en
t o

f C
us

to
m

s;
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St
t
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 c

hỉ
 

ti
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 th
ốn

g 
kê

 q
uố

c 
gi

a 
tư

ơn
g 

ứn
g

Tê
n 

ch
ỉ t

iê
u

Lộ
 tr

ìn
h 

th
ực

 
hi

ện

Ph
ân

 tổ
 

ch
ủ 

yế
u

Kỳ
 

cô
ng

 
bố

N
gu

ồn
 

số
 li

ệu

Cơ
 q

ua
n 

ch
ịu

 
tr

ác
h 

nh
iệ

m
 th

u 
th

ập
, t

ổn
g 

hợ
p

- H
àn

g 
tá

i x
uấ

t;
- P

hư
ơn

g 
th

ức
 v

ận
 tả

i: 
Ph

ươ
ng

 ti
ện

 v
ận

 tả
i đ

ượ
c 

sử
 d

ụn
g 

để
 đ

ưa
 h

àn
g 

hó
a 

ra
 k

hỏ
i l

ãn
h 

th
ổ 

đấ
t n

ướ
c,

 
gồ

m
 v

ận
 tả

i b
ằn

g 
đư

ờn
g 

bi
ển

, đ
ườ

ng
 h

àn
g 

kh
ôn

g,
 

đư
ờn

g 
sắ

t, 
đư

ờn
g 

ô 
tô

;
- T

ỉn
h/

th
àn

h 
ph

ố 
tr

ực
 th

uộ
c 

Tr
un

g 
ươ

ng
: C

ăn
 c

ứ 
và

o 
số

 li
ệu

 x
uấ

t k
hẩ

u 
củ

a 
cá

c 
do

an
h 

ng
hi

ệp
, t

ổ 
ch

ức
 

đă
ng

 k
ý 

m
ã 

số
 th

uế
 tạ

i 
tỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

tr
ực

 th
uộ

c 
Tr

un
g 

ươ
ng

- C
ác

 th
ôn

g 
tin

 tư
 

ca
c 

cơ
 q

ua
n 

qu
an

 
lý

 n
hà

 n
ướ

c,
 c

ác
 

hã
ng

 v
ận

 tả
i, 

hi
ệp

 
hộ

i, 
do

an
h 

ng
hi

êp
 

và
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
, t

ổ 
ch

ức
 n

ướ
c 

ng
oà

i
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Vố

n 
hỗ

 tr
ợ 

ph
át

 tr
iể

n 
ch

ín
h 

th
ức

 v
à 

vố
n 

va
y 

ưu
 đ

ãi
 

củ
a 

cá
c 

nh
à 

tà
i t

rợ
 n

ướ
c 

ng
oà

i

A
- H

ìn
h 

th
ức

 h
ỗ 

tr
ợ 

(O
D

A
 

kh
ôn

g 
ho

àn
 lạ

i, 
O

D
A

 v
ốn

 
va

y,
 v

ốn
 v

ay
 ư

u 
đã

i);
 

- N
gà

nh
 k

in
h 

tế
; 

- T
ỉn

h/
th

àn
h 

ph
ố 

tr
ực

 th
uộ

c 
Tr

un
g 

ươ
ng

Q
uý

, 
nă

m
Ch

ế 
độ

 b
áo

 c
áo

 
th

ốn
g 

kê
Bộ

 K
ế 

ho
ạc

h 
và

 
Đ

ầu
 tư
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di
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-

ta
ti

on
 

sc
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M
ai

n 
di

sa
gg
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ga
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Re
le
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ri
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at
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so
ur
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O
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an
iz

at
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n 
in

 c
ha

rg
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co
lle

ct
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g 
an

d 
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gr
eg

at
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g 
da

ta

- R
e-

ex
po

rt
s;

- M
od

es
 o

f t
ra

ns
po

rt
: 

Tr
an

sp
or

t e
qu

ip
m

en
t 

us
ed

 fo
r m

ov
in

g 
go

od
s 

ou
ts

id
e 

of
 th

e 
te

rr
ito

ry
 

of
 V

ie
tn

am
, i

nc
lu

di
ng

 
se

a,
 a

ir,
 ra

il,
 a

nd
 ro

ad
 

tr
an

sp
or

t;
- P

ro
vi

nc
e/

ci
ty

 u
nd

er
 

ce
nt

ra
l g

ov
er

nm
en

t: 
Ba

se
d 

on
 th

e 
ex

po
rt

 
da

ta
 o

f e
nt

er
pr

is
es

 
an

d 
or

ga
ni

za
tio

ns
 

re
gi

st
er

in
g 

ta
x 

co
de

 
in

 c
en

tr
al

ly
 a

ffi
lia

te
d 

ci
tie

s/
pr

ov
in

ce
s.

- I
nf

or
m

at
io

n 
fr

om
 

st
at

e 
m

an
ag

em
en

t 
ag

en
ci

es
, c

ar
rie

rs
, a

s-
so

ci
at

io
ns

, e
nt

er
pr

is
es

, 
an

d 
fo

re
ig

n 
ag

en
ci

es
 

an
d 

or
ga

ni
za

tio
ns

.
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O

ffi
ci

al
 d

ev
el

op
-

m
en

t a
ss

is
ta

nc
e 

(O
D

A
) f

un
d 

an
d 

co
nc

es
si

on
al

 
lo

an
s 

fr
om

 
fo

re
ig

n 
do

no
rs

A

- T
yp

e 
of

 a
ss

is
ta

nc
e 

(n
on

-r
ef

un
da

bl
e 

O
D

A
, 

O
D

A
 lo

an
s, 

co
nc

es
si

on
-

al
 lo

an
s)

; 
- E

co
no

m
ic

 a
ct

iv
ity

; 
- P

ro
vi

nc
e/

ci
ty

 u
nd

er
 

ce
nt

ra
l g

ov
er

nm
en

t

Q
ua

r-
te

rly
, 

an
nu

al

St
at

is
tic

al
 re

po
rt

in
g 

sy
st

em
.

Th
e 

M
in

is
tr

y 
of

 
Pl

an
ni

ng
 a

nd
 

In
ve

st
m

en
t



Goal 1. End poverty in all its forms 
everywhere

Goal 2. End hunger, ensure food 
security, improve nutrition, and promote 
sustainable agricultural development

Goal 3. Ensure a healthy life and promote 
well-being for all at all ages

Goal 4. Ensure inclusive and equitable 
quality education and promote lifelong 
learning opportunities for all

Goal 5. Achieve gender equality; empower 
and create enabling opportunities for 
women and girls

Goal 6. Ensure availability and sustainable 
management of water and sanitation for 
all

Goal 7. Ensure access to sustainable, 
reliable, and affordable energy for all

Goal 8. Ensure sustained, inclusive, and 
sustainable economic growth, full and 
productive employment, and decent work 
for all

Goal 9. Build resilient infrastructure, 
promote inclusive and sustainable 
industrialization, and foster innovation

Goal 10. Reduce social inequalities

Goal 11. Promote sustainable, resilient 
urban and rural development; ensure safe 
living and working environments; ensure 
reasonable distribution of population and 
work force by region

Goal 12. Ensure sustainable consumption 
and production patterns

Goal 13. Respond in a timely and effective 
manner to climate change and natural 
disasters

Goal 14. Conserve and sustainably utilize 
the ocean, the sea, and marine resources for 
sustainable development

Goal 15. Protect and sustainably develop 
forests; conserve biodiversity; develop 
ecosystem services; combat desertification; 
prevent the degradation of and rehabilitate 
land resources

Goal 16. Promote a peaceful, just, and 
equal society for sustainable development; 
ensure access to justice for all citizens; 
develop effective, accountable, and 
participatory institutions at all levels

Goal 17. Strengthen the means of 
implementation and revitalize the Global 
Partnership for Sustainable Development

LIST OF STATISTICAL INDICATORS TO MEASURE SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT IN VIETNAM
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